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BẢNG MINH HOẠ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Giải pháp toàn diện đáp ứng các nhu cầu đa dạng, 
từ đảm bảo an toàn tài chính, xây dựng kế hoạch học 
vấn cho con, hay tiết kiệm cho tuổi hưu an nhàn.

Manulife Việt Nam – một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, tính đến hết năm 2017.
Ghi chú: Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 6865/BTC – QLBH ngày 14/06/2019 với tên gọi kỹ thuật là Sản Phẩm 

Bảo Hiểm Liên Kết Chung Đóng Phí Linh Hoạt (Phiên Bản 2) Ưu Tiên Tiết Kiệm

Chuẩn bị nền tảng tài chính vững vàng:
Bảo vệ tài chính tối ưu trước các rủi ro trong 
cuộc sống
Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với danh 
mục các sản phẩm bổ trợ đính kèm đa dạng

Tạo đà cho tương lai thịnh vượng:
Nhận các khoản thưởng định kỳ và các 
khoản thưởng đặc biệt hấp dẫn 
Khoản tiết kiệm hấp dẫn tại thời điểm 
đáo hạn hợp đồng 

Linh hoạt trên từng chặng đường cuộc sống:
Linh hoạt chọn lựa gói bảo hiểm và thời hạn đóng phí
Miễn phí rút tiền trong suốt thời hạn hợp đồng
Miễn toàn bộ phí quản lý hợp đồng và phí bảo hiểm 
rủi ro năm đầu tiên và từ sau tuổi 85
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Sản phẩm Người Được Bảo Hiểm Tuổi
Thời hạn 

đóng phí dự 
kiến (năm)

Thời hạn 
bảo hiểm 

(năm)

Mức 
thẩm 
định

Số Tiền
Bảo Hiểm(đồng)

Phí bảo hiểm định 
kỳ hàng năm  

(đồng)

Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính
Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc
 - Kế hoạch bảo hiểm cơ bản

NGUYỄN VĂN A 28 15 71 Chuẩn 1.000.000.000 19.600.000

Tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ 19.600.000

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Loại nghề nghiệp
Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH) NGUYỄN VĂN A Nam 01/01/1991 28

Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) NGUYỄN VĂN A Nam 01/01/1991 28
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Bảng minh họa chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.
Mã số đại lý : GV110
Họ và tên đại lý : Phan Văn Tài
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KẾ HOẠCH ĐÓNG PHÍ Định kỳ đóng phí (đồng)
Năm Nửa Năm Quý Tháng

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản (a) 19.600.000 10.388.000 5.488.000 1.960.000
Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ (b)
Phí Bảo Hiểm Định Kỳ (c)= (a) + (b) 19.600.000 10.388.000 5.488.000 1.960.000

Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm (d)
Tổng Phí Bảo Hiểm Dự Kiến Theo Kỳ (e) = (c) + (d) 19.600.000 10.388.000 5.488.000 1.960.000

Ghi chú: 
-  Thời hạn đóng Phí Bảo Hiểm của Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính bằng thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên khách hàng có thể lựa chọn thời hạn đóng phí dự kiến linh 

hoạt theo tình hình tài chính và nhu cầu bảo hiểm của bản thân (tối thiểu 3 năm) và nên đóng phí đúng như dự kiến để có thể đạt được các mục tiêu tài chính 
đã xác định.

2 /Trang Minh họa số : HOGV11077ELDOE
: 3814341317Số bảo hiểm dự kiến

Ngày in : 15/08/2019 21:28:44

16

 

Bảng minh họa chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.
Mã số đại lý : GV110
Họ và tên đại lý : Phan Văn Tài

*MVLNB*

MANULIFE - HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC
Vững hoạch định - Trọn tương lai



4.  Quyền lợi duy trì Hợp Đồng 
(nếu thỏa điều kiện quy định tại 
điều khoản sản phẩm) (**)

a.    QL duy trì Hợp Đồng định kỳ: 3,0% giá trị Tài Khoản Cơ Bản trung bình của 3 năm gần nhất. Quyền lợi được tính vào 
mỗi cuối 3 Năm Hợp Đồng kể từ Năm Hợp Đồng thứ 3, và cộng vào giá trị Tài Khoản Cơ Bản
b.   QL duy trì Hợp Đồng đặc biệt: Manulife chi trả quyền lợi duy trì Hợp Đồng đặc biệt vào Tài Khoản Cơ Bản tại Ngày Kỷ 

Niệm Hợp Đồng năm thứ 10 và/hoặc Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng năm thứ 20

Số Tiền Bảo Hiểm Quyền lợi (% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản tại thời điểm phát hành Hợp Đồng quy 
năm)

Tại Năm Hợp Đồng thứ 10 Tại Năm Hợp Đồng thứ 20
Dưới 1 tỷ đồng 50% 300%

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng 100% 350%

Từ 1,5 tỷ đồng 150% 400%

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

A - QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
1. Quyền Lợi Thương Tật Do Tai 

Nạn (*) (**)
a. Quyền lợi Thương Tật Do Tai Nạn: lên đến 1.000.000.000 đồng, tùy thương tật
b. Quyền lợi Tổn Thương Nội Tạng Do Tai Nạn: 150.000.000 đồng
c. Quyền lợi Gãy Xương Do Tai Nạn: lên đến 1.000.000.000 đồng, tùy tình trạng gãy xương
d. Quyền lợi Bỏng Nghiêm Trọng Do Tai Nạn: lên đến 1.000.000.000 đồng, tùy tình trạng bỏng
Quyền lợi bảo hiểm Thương Tật do Tai Nạn chấm dứt khi NĐBH đạt 70 Tuổi.

2. Quyền Lợi Tử Vong (*) (**) a. Quyền lợi Tử Vong: 
Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản: Số lớn hơn (giá trị Tài Khoản Cơ Bản, Số Tiền Bảo Hiểm) + giá trị Tài Khoản Đóng Thêm
Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao: giá trị Tài Khoản Cơ Bản+ Số Tiền Bảo Hiểm + giá trị Tài Khoản Đóng Thêm
b. Quyền lợi Tử vong do Tai Nạn: Trước khi NĐBH đạt 70 Tuổi, Manulife sẽ chi trả thêm như sau:
▪ 3.000.000.000 đồng khi NĐBH tử vong do Tai Nạn máy bay
▪ 2.000.000.000 đồng khi NĐBH tử vong do Tai Nạn giao thông hoặc Tai Nạn Thang Máy hoặc Hỏa hoạn
▪ 1.000.000.000 đồng khi NĐBH tử vong do các Tai Nạn khác
Quyền lợi bảo hiểm Tử Vong do Tai Nạn sẽ khấu trừ đi Quyền lợi bảo hiểm Thương Tật do Tai Nạn đã chi trả trước đó

3. Quyền lợi chu toàn hậu sự (*) Manulife sẽ chi trả trước 30.000.000 đồng khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong
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(*)Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 4 Tuổi, Quyền Lợi Bảo Hiểm sẽ được điều chỉnh theo quy định tại điều khoản hợp đồng.
(**)Tham khảo điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.
Quyền lợi Bảo hiểm bổ trợ sẽ áp dụng tương ứng với từng Người Được Bảo Hiểm của (các) sản phẩm này. Vui lòng xem lại mục Thông Tin Hợp Đồng Bảo 
Hiểm để biết thêm chi tiết.
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 Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Phí Bảo Hiểm Sản phẩm chính Phí Ban 
Đầu và 

Phí 
QLHĐ

Giá trị minh họa (lãi suất dự kiến 6,5%/năm)
Rút 

GTTKPhí BH 
rủi ro

QL duy trì 
hợp đồng

Giá Trị Tài Khoản
Giá Trị 

Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối ĐaCơ bản Đóng 

Thêm
Tổng phí 

SPC Cơ bản Đóng thêm Hợp đồng

1/29 19.600 19.600 16.660 3.131 3.131 1.000.000 4.000.000
2/30 19.600 19.600 12.194 3.173 7.951 7.951 1.000.000 4.000.000
3/31 19.600 19.600 5.358 3.182 338 20.695 20.695 8.935 1.000.000 4.000.000
4/32 19.600 19.600 874 3.199 38.687 38.687 29.867 1.000.000 4.000.000
5/33 19.600 19.600 898 3.232 57.790 57.790 51.910 1.000.000 4.000.000
6/34 19.600 19.600 922 3.269 1.747 79.819 79.819 76.879 1.000.000 4.000.000
7/35 19.600 19.600 946 3.315 101.460 101.460 101.460 1.000.000 4.000.000
8/36 19.600 19.600 970 3.374 124.421 124.421 124.421 1.000.000 4.000.000
9/37 19.600 19.600 994 3.451 3.694 152.465 152.465 152.465 1.000.000 4.000.000

10/38 19.600 19.600 1.018 3.525 19.600 198.136 198.136 198.136 1.000.000 4.000.000
11/39 19.600 19.600 1.042 3.556 227.119 227.119 227.119 1.000.000 4.000.000
12/40 19.600 19.600 1.066 3.640 6.521 264.395 264.395 264.395 1.000.000 4.000.000
13/41 19.600 19.600 1.090 3.707 297.478 297.478 297.478 1.000.000 4.000.000
14/42 19.600 19.600 1.107 3.782 332.617 332.617 332.617 1.000.000 4.000.000
15/43 19.600 19.600 1.112 3.844 9.778 379.748 379.748 379.748 1.000.000 4.000.000
16/44 720 3.933 399.616 399.616 399.616 1.000.000 4.000.000
17/45 720 4.052 420.652 420.652 420.652 1.000.000 4.000.000
18/46 720 4.163 442.941 442.941 442.941 1.000.000 4.000.000
19/47 720 4.267 466.570 466.570 466.570 1.000.000 4.000.000
20/48 720 4.357 68.600 560.242 560.242 560.242 1.000.000 4.000.000
21/49 720 4.010 591.762 591.762 591.762 1.000.000 4.000.000
22/50 720 4.009 625.331 625.331 625.331 1.000.000 4.000.000
23/51 720 3.979 661.113 661.113 661.113 1.000.000 4.000.000
24/52 720 3.924 699.278 699.278 699.278 1.000.000 4.000.000

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
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 Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Phí Bảo Hiểm Sản phẩm chính Phí Ban 
Đầu và 

Phí 
QLHĐ

Giá trị minh họa (lãi suất dự kiến 6,5%/năm)
Rút 

GTTKPhí BH 
rủi ro

QL duy trì 
hợp đồng

Giá Trị Tài Khoản
Giá Trị 

Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối ĐaCơ bản Đóng 

Thêm
Tổng phí 

SPC Cơ bản Đóng thêm Hợp đồng

25/53 720 3.821 740.030 740.030 740.030 1.000.000 4.000.000
26/54 720 3.664 783.593 783.593 783.593 1.000.000 4.000.000
27/55 720 3.425 830.235 830.235 830.235 1.000.000 4.000.000
28/56 720 3.083 880.262 880.262 880.262 1.000.000 4.000.000
29/57 720 2.612 934.027 934.027 934.027 1.000.000 4.000.000
30/58 720 1.989 991.931 991.931 991.931 1.000.000 4.000.000
31/59 720 1.483 1.054.126 1.054.126 1.054.126 1.054.126 4.054.126
32/60 720 1.470 1.120.378 1.120.378 1.120.378 1.120.378 4.120.378
33/61 720 1.470 1.190.937 1.190.937 1.190.937 1.190.937 4.190.937
34/62 720 1.470 1.266.081 1.266.081 1.266.081 1.266.081 4.266.081
35/63 720 1.470 1.346.110 1.346.110 1.346.110 1.346.110 4.346.110
36/64 720 1.470 1.431.341 1.431.341 1.431.341 1.431.341 4.431.341
37/65 720 1.470 1.522.112 1.522.112 1.522.112 1.522.112 4.522.112
38/66 720 1.470 1.618.783 1.618.783 1.618.783 1.618.783 4.618.783
39/67 720 1.470 1.721.738 1.721.738 1.721.738 1.721.738 4.721.738
40/68 720 1.470 1.831.384 1.831.384 1.831.384 1.831.384 4.831.384
41/69 720 1.470 1.948.158 1.948.158 1.948.158 1.948.158 4.948.158
42/70 720 1.470 2.072.522 2.072.522 2.072.522 2.072.522 5.072.522
43/71 720 2.206.491 2.206.491 2.206.491 2.206.491 2.206.491
44/72 720 2.349.168 2.349.168 2.349.168 2.349.168 2.349.168
45/73 720 2.501.119 2.501.119 2.501.119 2.501.119 2.501.119
46/74 720 2.662.947 2.662.947 2.662.947 2.662.947 2.662.947
47/75 720 2.835.294 2.835.294 2.835.294 2.835.294 2.835.294
48/76 720 3.018.843 3.018.843 3.018.843 3.018.843 3.018.843
49/77 720 3.214.323 3.214.323 3.214.323 3.214.323 3.214.323
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 Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Phí Bảo Hiểm Sản phẩm chính Phí Ban 
Đầu và 

Phí 
QLHĐ

Giá trị minh họa (lãi suất dự kiến 6,5%/năm)
Rút 

GTTKPhí BH 
rủi ro

QL duy trì 
hợp đồng

Giá Trị Tài Khoản
Giá Trị 

Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối ĐaCơ bản Đóng 

Thêm
Tổng phí 

SPC Cơ bản Đóng thêm Hợp đồng

50/78 720 3.422.509 3.422.509 3.422.509 3.422.509 3.422.509
51/79 720 3.644.227 3.644.227 3.644.227 3.644.227 3.644.227
52/80 720 3.880.357 3.880.357 3.880.357 3.880.357 3.880.357
53/81 720 4.131.835 4.131.835 4.131.835 4.131.835 4.131.835
54/82 720 4.399.660 4.399.660 4.399.660 4.399.660 4.399.660
55/83 720 4.684.893 4.684.893 4.684.893 4.684.893 4.684.893
56/84 720 4.988.666 4.988.666 4.988.666 4.988.666 4.988.666
57/85 720 5.312.185 5.312.185 5.312.185 5.312.185 5.312.185
58/86 5.657.477 5.657.477 5.657.477 5.657.477 5.657.477
59/87 6.025.213 6.025.213 6.025.213 6.025.213 6.025.213
60/88 6.416.853 6.416.853 6.416.853 6.416.853 6.416.853
61/89 6.833.949 6.833.949 6.833.949 6.833.949 6.833.949
62/90 7.278.156 7.278.156 7.278.156 7.278.156 7.278.156
63/91 7.751.237 7.751.237 7.751.237 7.751.237 7.751.237
64/92 8.255.067 8.255.067 8.255.067 8.255.067 8.255.067
65/93 8.791.647 8.791.647 8.791.647 8.791.647 8.791.647
66/94 9.363.105 9.363.105 9.363.105 9.363.105 9.363.105
67/95 9.971.708 9.971.708 9.971.708 9.971.708 9.971.708
68/96 10.619.869 10.619.869 10.619.869 10.619.869 10.619.869
69/97 11.310.162 11.310.162 11.310.162 11.310.162 11.310.162
70/98 12.045.323 12.045.323 12.045.323 12.045.323 12.045.323
71/99 12.828.270 12.828.270 12.828.270 12.828.270 12.828.270
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· Hợp Đồng: HĐ, Bảo hiểm: BH, Sản phẩm bảo hiểm: SPBH, Quyền lợi: QL, Giá trị tài khoản: GTTK, Sản phẩm chính: SPC, Sản phẩm bổ trợ: SPBT; Phí Quản 
lý Hợp Đồng: Phí QLHĐ
· Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ GTTK Hợp Đồng của SPC để đóng phí của SPBT. Trong trường hợp này GTTK Hợp Đồng thực tế sẽ giảm so với bảng 
minh họa
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Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Lãi suất dự kiến 5%/năm Giá trị minh họa dựa trên lãi suất cam kết
Rút 

GTTKQL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

QL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử  Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

1/29 3.087 1.000.000 4.000.000 3.058 1.000.000 4.000.000
2/30 7.769 1.000.000 4.000.000 7.648 1.000.000 4.000.000
3/31 333 20.187 8.427 1.000.000 4.000.000 330 19.852 8.092 1.000.000 4.000.000
4/32 37.583 28.763 1.000.000 4.000.000 36.489 27.669 1.000.000 4.000.000
5/33 55.790 49.910 1.000.000 4.000.000 53.564 47.684 1.000.000 4.000.000
6/34 1.696 76.538 73.598 1.000.000 4.000.000 1.637 72.013 69.073 1.000.000 4.000.000
7/35 96.552 96.552 1.000.000 4.000.000 89.115 89.115 1.000.000 4.000.000
8/36 117.476 117.476 1.000.000 4.000.000 106.461 106.461 1.000.000 4.000.000
9/37 3.510 142.847 142.847 1.000.000 4.000.000 3.222 127.258 127.258 1.000.000 4.000.000

10/38 19.600 185.467 185.467 1.000.000 4.000.000 19.600 164.727 164.727 1.000.000 4.000.000
11/39 210.551 210.551 1.000.000 4.000.000 181.441 181.441 1.000.000 4.000.000
12/40 6.071 242.832 242.832 1.000.000 4.000.000 5.293 203.459 203.459 1.000.000 4.000.000
13/41 270.541 270.541 1.000.000 4.000.000 220.248 220.248 1.000.000 4.000.000
14/42 299.513 299.513 1.000.000 4.000.000 237.035 237.035 1.000.000 4.000.000
15/43 8.863 338.695 338.695 1.000.000 4.000.000 7.144 260.970 260.970 1.000.000 4.000.000
16/44 350.667 350.667 1.000.000 4.000.000 258.378 258.378 1.000.000 4.000.000
17/45 363.062 363.062 1.000.000 4.000.000 255.496 255.496 1.000.000 4.000.000
18/46 375.901 375.901 1.000.000 4.000.000 252.301 252.301 1.000.000 4.000.000
19/47 389.197 389.197 1.000.000 4.000.000 248.765 248.765 1.000.000 4.000.000
20/48 68.600 471.574 471.574 1.000.000 4.000.000 68.600 313.464 313.464 1.000.000 4.000.000

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
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Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Lãi suất dự kiến 5%/năm Giá trị minh họa dựa trên lãi suất cam kết
Rút 

GTTKQL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

QL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử  Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

21/49 489.714 489.714 1.000.000 4.000.000 310.267 310.267 1.000.000 4.000.000
22/50 508.623 508.623 1.000.000 4.000.000 306.678 306.678 1.000.000 4.000.000
23/51 528.336 528.336 1.000.000 4.000.000 302.650 302.650 1.000.000 4.000.000
24/52 548.881 548.881 1.000.000 4.000.000 298.109 298.109 1.000.000 4.000.000
25/53 570.299 570.299 1.000.000 4.000.000 292.990 292.990 1.000.000 4.000.000
26/54 592.631 592.631 1.000.000 4.000.000 287.204 287.204 1.000.000 4.000.000
27/55 615.934 615.934 1.000.000 4.000.000 280.670 280.670 1.000.000 4.000.000
28/56 640.282 640.282 1.000.000 4.000.000 273.312 273.312 1.000.000 4.000.000
29/57 665.766 665.766 1.000.000 4.000.000 265.052 265.052 1.000.000 4.000.000
30/58 692.490 692.490 1.000.000 4.000.000 255.810 255.810 1.000.000 4.000.000
31/59 720.572 720.572 1.000.000 4.000.000 245.489 245.489 1.000.000 4.000.000
32/60 750.137 750.137 1.000.000 4.000.000 233.963 233.963 1.000.000 4.000.000
33/61 781.326 781.326 1.000.000 4.000.000 221.063 221.063 1.000.000 4.000.000
34/62 814.299 814.299 1.000.000 4.000.000 206.571 206.571 1.000.000 4.000.000
35/63 849.252 849.252 1.000.000 4.000.000 190.234 190.234 1.000.000 4.000.000
36/64 886.424 886.424 1.000.000 4.000.000 171.764 171.764 1.000.000 4.000.000
37/65 926.109 926.109 1.000.000 4.000.000 150.837 150.837 1.000.000 4.000.000
38/66 968.667 968.667 1.000.000 4.000.000 127.128 127.128 1.000.000 4.000.000
39/67 1.014.479 1.014.479 1.014.479 4.014.479 100.276 100.276 1.000.000 4.000.000
40/68 1.062.954 1.062.954 1.062.954 4.062.954 69.879 69.879 1.000.000 4.000.000
41/69 1.113.853 1.113.853 1.113.853 4.113.853 35.428 35.428 1.000.000 4.000.000

10 /Trang Minh họa số : HOGV11077ELDOE
: 3814341317Số bảo hiểm dự kiến

Ngày in : 15/08/2019 21:28:44

16

 

Bảng minh họa chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.
Mã số đại lý : GV110
Họ và tên đại lý : Phan Văn Tài

*MVLNB*

MANULIFE - HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC
Vững hoạch định - Trọn tương lai



Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Lãi suất dự kiến 5%/năm Giá trị minh họa dựa trên lãi suất cam kết
Rút 

GTTKQL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

QL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử  Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

42/70 1.167.296 1.167.296 1.167.296 4.167.296 Mất hiệu lực
43/71 1.224.921 1.224.921 1.224.921 1.224.921
44/72 1.285.427 1.285.427 1.285.427 1.285.427
45/73 1.348.959 1.348.959 1.348.959 1.348.959
46/74 1.415.667 1.415.667 1.415.667 1.415.667
47/75 1.485.711 1.485.711 1.485.711 1.485.711
48/76 1.559.257 1.559.257 1.559.257 1.559.257
49/77 1.636.480 1.636.480 1.636.480 1.636.480
50/78 1.717.564 1.717.564 1.717.564 1.717.564
51/79 1.802.702 1.802.702 1.802.702 1.802.702
52/80 1.892.097 1.892.097 1.892.097 1.892.097
53/81 1.985.962 1.985.962 1.985.962 1.985.962
54/82 2.084.520 2.084.520 2.084.520 2.084.520
55/83 2.188.006 2.188.006 2.188.006 2.188.006
56/84 2.296.667 2.296.667 2.296.667 2.296.667
57/85 2.410.760 2.410.760 2.410.760 2.410.760
58/86 2.531.297 2.531.297 2.531.297 2.531.297
59/87 2.657.861 2.657.861 2.657.861 2.657.861
60/88 2.790.754 2.790.754 2.790.754 2.790.754
61/89 2.930.290 2.930.290 2.930.290 2.930.290
62/90 3.076.804 3.076.804 3.076.804 3.076.804
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Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Lãi suất dự kiến 5%/năm Giá trị minh họa dựa trên lãi suất cam kết
Rút 

GTTKQL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

QL Duy 
Trì HĐ

Giá Trị 
Tài Khoản

Giá Trị 
Hoàn Lại

QL Tử  Vong 
không do tai 

nạn

QL Bảo Vệ 
Tối Đa

63/91 3.230.643 3.230.643 3.230.643 3.230.643
64/92 3.392.175 3.392.175 3.392.175 3.392.175
65/93 3.561.782 3.561.782 3.561.782 3.561.782
66/94 3.739.870 3.739.870 3.739.870 3.739.870
67/95 3.926.863 3.926.863 3.926.863 3.926.863
68/96 4.123.205 4.123.205 4.123.205 4.123.205
69/97 4.329.364 4.329.364 4.329.364 4.329.364
70/98 4.545.831 4.545.831 4.545.831 4.545.831
71/99 4.773.121 4.773.121 4.773.121 4.773.121
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GHI CHÚ:

1. Bảng minh họa này dựa trên giả định:
(i) NĐBH có sức khỏe ở mức như được quy định tại mục Thông Tin Hợp Đồng Bảo Hiểm của Bảng Minh Họa QLBH này.
(ii) Hợp đồng đạt đầy đủ các yêu cầu nhận Quyền lợi duy trì Hợp Đồng theo quy định tại điều khoản sản phẩm.
(iii) Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ (nếu có) được đóng đầy đủ và đúng hạn trong suốt thời gian tham gia.

 2. Lãi suất đảm bảo tối thiểu và lãi suất minh họa trên đây đã được khấu trừ % Phí Quản Lý Quỹ.
3. Mức lãi suất đầu tư thực tế có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lãi 

suất cam kết tối thiểu là 4,0%/năm trong 3 Năm Hợp Đồng đầu tiên; 3,0%/năm trong Năm Hợp Đồng thứ 4, 5; 2,0%/năm từ Năm Hợp Đồng thứ 6 
đến Năm Hợp Đồng thứ 10 và 1,0%/năm từ Năm Hợp Đồng thứ 11 trở đi.

4. Quyền Lợi Bảo Vệ Tối Đa của sản phẩm chính như bảng minh họa phía trên bao gồm QL Tử Vong, QL Tử Vong và Thương Tật do Tai Nạn tối 
đa (300% STBH)

5. Trường hợp NĐBH dưới 4 tuổi, các quyền lợi bảo hiểm nêu trên sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Điều khoản hợp đồng.
6. Các giao dịch liên quan đến việc Phí Bảo Hiểm hoặc yêu cầu rút Giá Trị Tài Khoản (nếu có) phải được BMBH gửi yêu cầu theo mẫu về Manulife 

và chỉ có hiệu lực sau khi được Manulife chấp thuận bằng văn bản hoặc ban hành (các) Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng.

7. Bảng minh họa này chỉ được sử dụng với mục đích minh họa Phí Bảo Hiểm, Quyền Lợi và các loại Phí trong hợp đồng. Kết quả sẽ thay đổi dựa 
trên kết quả thực tế của Quỹ Liên Kết Chung. Chi tiết về Hợp đồng bảo hiểm và các Quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc và 
Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

8. Sau khi Hợp Đồng mất hiệu lực, khách hàng có thể yêu cầu nhận Giá Trị Hoàn Lại của sản phẩm bổ trợ (nếu có).
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GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN
1. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: Là khoản phí đóng cho sản phẩm chính.
2. Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ: Là khoản phí đóng cho (các) sản phẩm bổ trợ.
3. Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm: Là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng thêm ngoài Phí Bảo Hiểm Cơ Bản cho Hợp Đồng Bảo Hiểm.
4. Phí Ban Đầu: Là phí được khấu trừ từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm trước khi phân bổ vào tài khoản hợp đồng.

Năm Hợp Đồng 1 2 3 4+

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản 85% 60% 25% 2%

% Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm 2%

5. Phí Bảo Hiểm Rủi Ro: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định 
của sản phẩm bảo hiểm chính. Phí Bảo Hiểm rủi ro được miễn phí trong Năm Hợp Đồng đầu tiên và từ năm Người Được Bảo 
Hiểm đạt 85 Tuổi trở đi.

6. Phí Quản Lý Hợp Đồng: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Manulife thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp 
Đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp Đồng cho Bên Mua Bảo Hiểm. Phí Quản Lý Hợp Đồng sẽ thay đổi trong 
mỗi năm dương lịch nhưng không vượt quá mức quy định tối đa (60.000 đồng/tháng) như bảng sau:
Đơn vị: Ngàn đồng

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+

33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60

Phí Quản Lý Hợp Đồng được miễn phí trong Năm Hợp Đồng đầu tiên và từ năm khách hàng đạt 85 Tuổi trở đi

Đóng phí định kỳ:
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7. Phí Quản Lý Quỹ: Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung và sẽ được khấu trừ trước khi Công Ty công bố lãi 
suất đầu tư. Mức Phí Quản Lý Quỹ hiện tại là một phẩy năm phần trăm một năm (1,5%/năm) tính trên Giá Trị Tài Khoản Hợp 
Đồng.

8. Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng Trước 
Hạn:

Là khoản phí phát sinh khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn. Phí này được tính theo tỷ lệ phần 
trăm (%) trên Phí Bảo Hiểm Cơ Bản cho Tài Khoản Cơ Bản, và miễn phí trên Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm.

Năm Hợp Đồng 1 2 3 4 5 6 7+

Tài Khoản Cơ Bản (% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản quy năm 
của Năm Hợp Đồng đầu tiên)

90% 75% 60% 45% 30% 15% 0%
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   THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
   Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Trụ sở chính: Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, 
Q.7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 5416 6888 Fax: (028) 5416 1818
Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính
Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 13GP/KDBH ngày 
24/01/2005
Vốn điều lệ: 9.695 tỷ đồng
Website: www.manulife.com.vn

   THÔNG TIN TẬP ĐOÀN
Manulife là Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Canada, với hơn 130 năm 
kinh nghiệm hoạt động toàn cầu, hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo vệ tài chính và dịch vụ 
quản lý tài sản cho hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới.
Sức mạnh tài chính vững chắc: là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế 
giới, quản lý tổng tài sản giá trị hơn 829,4 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2017).
Cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam: là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được 
cấp phép kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (tháng 6/1999), một trong những công ty 
bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt 
Nam tính đến hết năm 2017.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Tôi, người ký tên dưới đây, cam đoan và xác nhận đã giải thích trung thực, đầy đủ và đã tư vấn cho khách hàng có 
tên nêu trên về chi tiết của Bảng minh họa này và nội dung của Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
1.      Tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm chính này, các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm và cam kết sẽ thực hiện các 

nghĩa vụ theo Hợp Đồng Bảo Hiểm.
2.      Bảng Minh Họa này chỉ có hiệu lực nếu được nộp vào Manulife để cấp hợp đồng vào hoặc trước ngày 14/09/2019 và được 

đính kèm với Bảng Phân tích nhu cầu tài chính.
3.      Tôi hiểu Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng thay đổi tùy thuộc vào kết quả đầu tư thực tế, Phí bảo hiểm thực đóng và số tiền rút 

ra thực tế. Do đó, giá trị này có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị ghi ở Bảng Minh Họa.
4.      Tôi hiểu rằng Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực nếu (i) các khoản phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm 

không được đóng đầy đủ hoặc (ii) Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng trừ đi các khoản Nợ (nếu có) nhỏ hơn 0, tùy sự kiện nào 
xảy ra trước.

5.     Tôi cam kết đã khai báo trung thực tất cả thông tin cá nhân của tôi. Đồng thời, tôi xác nhận đã đọc cẩn thận cũng như đã 
được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng Minh Họa này, nội dung của Điều khoản sản phẩm 
và Bảng Phân tích nhu cầu tài chính. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm này, đặc biệt là 
các quyền lợi không đảm bảo phụ thuộc vào kết quả đầu tư của các Quỹ.
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Bảng minh họa chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.
Mã số đại lý : GV110
Họ và tên đại lý : Phan Văn Tài

*MVLNB*

MANULIFE - HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC
Vững hoạch định - Trọn tương lai


